DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ MẪU GIÁO LỚN
Năm học 2021- 2022
	NỘI DUNG
	SỐ TUẦN
	THỜI GIAN THỰC HIỆN

	HỌC KỲ I

	1. TRƯỜNG MẦM NON
	3 tuần
	4-22/10

	Tuần 1: Trường mầm non của bé
	
	04- 8/10

	Tuần 2: Lớp học của bé
	
	11-15/10

	Tuần 3: Một ngày ở trường của bé
	
	18- 22/10

	2. BẢN THÂN
	2 tuần
	25/10-5/11

	Tuần 4 : Tôi là ai 
	
	25- 29/10

	Tuần 5: Giác quan của bé
	
	01- 5/11

	3. GIA ĐÌNH
	2 tuần
	8-26/11

	 Tuần 6: Gia đình thân yêu của bé
	
	08- 12/11

	Tuần 7: Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
	1 tuần SK
	15- 19/11

	 Tuần 8: Đồ dùng gia đình bé
	
	22- 26/11

	4. NGHỀ NGHIỆP
	4 tuần
	29/11-31/12

	 Tuần 9: Nghề nông
	
	29/11- 03/12

	Tuần 10: Nghề thầy thuốc
	
	06- 10/12

	 Tuần 11: Nghề dịch vụ
	
	13- 17/12

	 Tuần 12: Ngày thành lập QĐNDVN 22/12
	1 tuần SK
	20- 24/12

	 Tuần 13:  Nghề thợ xây
	
	27- 31/12

	5. THỰC  VẬT
	5 tuần
	03/01- 18/02

	Tuần 14: Cây bóng mát- Cây ăn quả
	
	03- 07/01

(3/1 nghỉ bù Tết DL)

	Tuần 15: Cây lương thực
	
	10- 14/01

	Tuần 16: Một số loại hoa
	
	17- 21/01

	Tuần 17: Tết Nguyên Đán
	1 tuần SK
	24- 28/01

	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN TỪ 29/01- 06/02/2022

	HỌC KỲ II

	Tuần18: Một số loại rau
	
	7-11/02

	Tuần 19: Trái cây bé thích
	
	14- 18/02

	6. ĐỘNG  VẬT
	
	21/02- 01/4

	 Tuần 20 : Động vật trong nhà
	
	21- 25/02

	 Tuần 21 : Ngày 8/3
	1 tuần SK
	28/02- 04/03

	Tuần 22: Động vật trong rừng  
	
	07- 11/03

	Tuần 23:   Động vật sống dưới nước
	
	14- 18/3

	Tuần 24:  Chim
	
	21- 25/3

	Tuần 25: Côn trùng
	
	28/3- 01/4

	7. TRƯỜNG TIỂU HỌC
	
	04- 15/4

	Tuần 26 : Bé thăm trường Tiểu học
	
	04- 08/4

	Tuần 27: Đồ dùng học tập của lớp Một
	
	11- 15/4
(Nghỉ bù Giỗ tổ 11/4)

	8. HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
	3 tuần
	18/4- 6/5

	Tuần 28 : Hiện tượng tự nhiên
	
	18- 22/4

	Tuần 29 : Bốn mùa trong năm
	
	25- 29/4

	Tuần 30:  Nước và cuộc sống
	
	02- 06/5

(Nghỉ bù 30/4, 1/5: 2,3/5)

	9. GIAO THÔNG
	2 tuần
	09-27/5

	 Tuần 31: Giao thông đường bộ  
	
	09- 13/5

	Tuần 32: Ngày 19/05
	1 tuần SK
	16- 20/5

	 Tuần 33: Giao thông đường thủy
	
	23- 27/5

	10.  QUÊ HƯƠNG
	2 tuần
	30/5- 10/6

	Tuần 34: Bé yêu biển lắm
	
	30/5-3/6

	Tuần 35: Quê hương em 
	
	6-10/6

	                                               Cộng
	35 tuần

( trong đó

có 5 SK)
	


Nghỉ bù Tết dương lịch 03/01/2022  rơi vào thứ 2 03/01 DL 

Nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 29/01- 06/02/2022 (27 /12 -06/01 AL )
Nghỉ bù Giổ tổ Hùng vương 10/3 AL rơi vào thứ 2 ngày 11/4 DL. 

Nghỉ bù 30/4 – 1/5 rơi vào thứ 2, 3 ngày 02-03/5 DL
DỰ KIẾN LÀM BÀI CHỦ ĐỀ MẪU GIÁO LỚN
Năm học 2021- 2022

	NỘI DUNG
	Tuần cũ
	SỐ TUẦN
	THỜI GIAN THỰC HIỆN

	
	HỌC KỲ I

	1. TRƯỜNG MẦM NON
	
	3 tuần
	4-22/10

	Tuần 1: Trường mầm non của bé
	1
	
	04- 8/10

	Tuần 2: Lớp học của bé
	3
	
	11-15/10

	Tuần 3: Một ngày ở trường của bé
	4
	
	18- 22/10

	2. BẢN THÂN
	
	2 tuần
	25/10-5/11

	Tuần 4 : Tôi là ai 
	5
	
	25- 29/10

	Tuần 5: Giác quan của bé
	6
	
	01- 5/11

	3. GIA ĐÌNH
	
	2 tuần
	8-26/11

	 Tuần 6: Gia đình thân yêu của bé
	7
	
	08- 12/11

	Tuần 7: Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
	10
	1 tuần SK
	15- 19/11

	 Tuần 8: Đồ dùng gia đình bé
	8
	
	22- 26/11

	4. NGHỀ NGHIỆP
	
	4 tuần
	29/11-31/12

	 Tuần 9: Nghề nông
	9
	
	29/11- 03/12

	Tuần 10: Nghề thầy thuốc
	11
	
	06- 10/12

	 Tuần 11: Nghề dịch vụ
	12
	
	13- 17/12

	 Tuần 12: Ngày thành lập QĐNDVN 22/12
	15
	1 tuần SK
	20- 24/12

	 Tuần 13:  Nghề thợ xây
	13
	
	27- 31/12

	5. THỰC  VẬT
	
	5 tuần
	03/01- 18/02

	Tuần 14: Cây bóng mát- Cây ăn quả
	24
	
	03- 07/01

(3/1 nghỉ bù Tết DL)

	Tuần 15: Cây lương thực
	24
	
	10- 14/01

	Tuần 16: Một số loại hoa
	21
	
	17- 21/01

	Tuần 17: Tết Nguyên Đán
	20
	1 tuần SK
	24- 28/01

	
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN TỪ 29/01- 06/02/2022

	
	HỌC KỲ II

	Tuần18: Một số loại rau
	22
	
	7-11/02

	Tuần 19: Trái cây bé thích
	25
	
	14- 18/02

	6. ĐỘNG  VẬT
	
	
	21/02- 01/4

	 Tuần 20 : Động vật trong nhà
	14
	
	21- 25/02

	 Tuần 21 : Ngày 8/3
	23
	1 tuần SK
	28/02- 04/03

	Tuần 22: Động vật trong rừng  
	16
	
	07- 11/03

	Tuần 23:   Động vật sống dưới nước
	17
	
	14- 18/3

	Tuần 24:  Chim
	18
	
	21- 25/3

	Tuần 25: Côn trùng
	19
	
	28/3- 01/4

	7. TRƯỜNG TIỂU HỌC
	
	
	04- 15/4

	Tuần 26 : Bé thăm trường Tiểu học
	29
	
	04- 08/4

	Tuần 27: Đồ dùng học tập của lớp Một
	30
	
	11- 15/4
(Nghỉ bù Giỗ tổ 11/4)

	8. HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
	
	3 tuần
	18/4- 6/5

	Tuần 28 : Hiện tượng tự nhiên
	26
	
	18- 22/4

	Tuần 29 : Bốn mùa trong năm
	27
	
	25- 29/4

	Tuần 30:  Nước và cuộc sống
	28
	
	02- 06/5

(Nghỉ bù 30/4, 1/5: 2,3/5)

	9. GIAO THÔNG
	
	2 tuần
	09-27/5

	 Tuần 31: Giao thông đường bộ  
	31
	
	09- 13/5

	Tuần 32: Ngày 19/05
	34
	1 tuần SK
	16- 20/5

	 Tuần 33: Giao thông đường thủy
	32
	
	23- 27/5

	10.  QUÊ HƯƠNG
	
	2 tuần
	30/5- 10/6

	Tuần 34: Bé yêu biển lắm
	33
	
	30/5-3/6

	Tuần 35: Quê hương em 
	34
	
	6-10/6

	                                               Cộng
	
	35 tuần

( trong đó

có 5 SK)
	


Nghỉ bù Tết dương lịch 03/01/2022  rơi vào thứ 2 03/01 DL 

Nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 29/01- 06/02/2022 (27 /12 -06/01 AL )

Nghỉ bù Giổ tổ Hùng vương 10/3 AL rơi vào thứ 2 ngày 11/4 DL. 

Nghỉ bù 30/4 – 1/5 rơi vào thứ 2, 3 ngày 02-03/5 DL
